
PHỤ LỤC III 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND, ngày      tháng  11  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý  Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 

  
 Mục 1. Lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 

cho Việt Nam  
 

1 2.001015 

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng 

nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

(PCPNN) 

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; Thông tư 

số 07/2010/TT-BKH hết hiệu lực; Bãi bỏ 

tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT 

ngày  28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Đầu tư 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đã công bố tại 

Quyết định số 

86/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2020 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

2 2.000868 
Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện 

trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; Thông tư 

số 07/2010/TT-BKH hết hiệu lực; Bãi bỏ 

tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT 

ngày  28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Đầu tư 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư  

3 2.000850 
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện 

trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; Thông tư 

số 07/2010/TT-BKH hết hiệu lực; Bãi bỏ 

tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT 

ngày  28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Đầu tư 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư  



STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý  Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 

4 2.000787 
Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án 

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; Thông tư 

số 07/2010/TT-BKH hết hiệu lực; Bãi bỏ 

tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT 

ngày  28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Đầu tư 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư  

   Mục 2. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 
 

1 1.008424 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp 

nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản. 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ; Bãi bỏ tại Quyết định số 

1327/QĐ-BKHĐT ngày  28/8/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Đầu tư 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Đã công bố tại 

Quyết định số 

86/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2020 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

2 1.008425 
Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp 

nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ; Bãi bỏ tại Quyết định số 

1327/QĐ-BKHĐT ngày  28/8/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Đầu tư 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư  
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